
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:          /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Quảng Ninh, ngày      tháng 8 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh, tiếp nhận học viên học Chương trình 

Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2025 - 2026  

của Trung tâm HN&GDTX tỉnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Thực Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và 

tuyển sinh trung học phổ thông (THPT); 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Công văn số 1018/SGDĐT-GDNNTXMN ngày 28/5/2025 của Sở 

GDĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tiếp nhận học viên học chương trình 

GDTX cấp THCS, THPT năm học 2025-2026; Công văn số 492/SGDĐT-GDPT 

ngày 28/02/2025 của Sở GDĐT về Phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2025-2026; Công văn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026;  

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-SGDĐT ngày 07/8/2025 của Sở GDĐT về 

việc thành lập Hội đồng xét duyệt tuyển sinh, tiếp nhận học viên học Chương trình 

GDTX cấp THPT năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Tờ trình số 254/TTr-HN&GDTX ngày 14/8/2025 của Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh về việc đề nghị duyệt kết quả tuyển sinh, tiếp nhận vào lớp 10 

Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026;  

 Theo đề nghị của Hội đồng xét duyệt xét duyệt tuyển sinh, tiếp nhận học viên 

học Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 của Sở GDĐT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh, tiếp nhận học viên vào lớp 10 Chương 

trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 của Trung tâm HN&GDTX tỉnh cho 

370 học viên (có danh sách trúng tuyển kèm theo). 

- Địa điểm học tập: Tại Trung tâm HN&GDTX tỉnh: 370 học viên. 

Điều 2. Phụ trách Trung tâm HN&GDTX tỉnh có trách nhiệm công bố công 

khai kết quả tuyển sinh và thông báo cho học viên trúng tuyển nhập học theo đúng 

quy định. 
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Điều 3. Trưởng các Phòng: Giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên và mầm 

non, Kế hoạch Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo; Phụ trách Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, GDNNTXMN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Hoài Thu 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN, TIẾP NHẬN VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT NĂM HỌC 2025-2026 

 CỦA TRUNG TÂM HN&GDTX TỈNH 

 

TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

1 022310008166 Hoàng Thị Phương Mai 18/06/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
40 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

2 030310012907 Phạm Thị Hiền Lương 24/11/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
40 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

3 022210006133 Trần Thái Hưng 11/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
40 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

4 031310008832 Hoàng Thị Thanh Thảo 09/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
39 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

5 022210001679 Vũ Đức Đan 06/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
39 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

6 022310009519 Lê Trang Nhung 11/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
39 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

7 022310004425 Nguyễn Ngọc Hà My 26/03/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
39 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

8 037310000199 Nguyễn Khánh Phương 30/09/2010 Nữ Kinh  Ninh Bình 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
38 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

9 022310003254 Chu Triều Dương 13/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
38 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

10 022310002332 Đàm Thu Phương 19/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
38 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

11 022310004779 Đoàn Thị Lâm Trúc 28/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
 Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
38 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

12 022210001990 Trang Công Hiếu 13/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
38 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

13 040210028292 Nguyễn Xuân Trường 24/01/2010 Nam Kinh  Nghệ An 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
38 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

14 022310000781 Lương Ngọc Hà Vy 08/03/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
38 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

15 022210009145 Nguyễn Minh Đức 17/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh Phường Hà Lầm, Tỉnh 38 Trung tâm Tập 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

16 022309001486 Chìu Thị Đào 24/05/2009 Nữ Dao Quảng Ninh 
Xã Hoành Mô, Tỉnh 

Quảng Ninh 
38 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

17 022210006256 Trần Vũ Hải Duy 21/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
37 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

18 022210010362 Nguyễn Vũ Sơn Tùng 15/09/2010 Nam Kinh  Hải Phòng 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
37 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

19 022310005917 Nguyễn Ngọc Anh 25/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hoành Bồ, 

Tỉnh Quảng Ninh 
37 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

20 022310010147 Phạm Lê Ngọc Anh 15/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
37 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

21 022310008602 Lê Vi Ánh Tuyết 30/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
37 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

22 022210011608 Mai Đức Phúc 16/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
37 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

23 022210012217 Nguyễn Trung Hiếu 03/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
37 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

24 022210001121 Lê Long Hải 21/08/2010 Nam Kinh  Hải Phòng 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
37 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

25 022210003779 Hà Văn Quyến 26/06/2010 Nam Kinh  Hải Phòng 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
37 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

26 033310004678 Bùi Thanh Mai 27/06/2010 Nữ Kinh Hưng Yên 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

27 022310005982 Lê Thùy Chi 28/04/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Phong Cốc, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

28 022310006600 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 20/07/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

29 022310012692 Phạm Ánh Tuyết 03/03/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

30 022310009807 Nguyễn Thị Lan Chi 19/06/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh Phường Hà Lầm, Tỉnh 36 Trung tâm Tập 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

31 022310001381 Phạm Hoàng Linh 30/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

32 022310006307 Bùi Minh Oanh 21/11/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

33 022210001526 Đỗ Quý Minh Khánh 01/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

34 024310004688 Trịnh Phương Thảo 01/11/2010 Nữ Kinh  Bắc Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

35 022310009158 Lê Hà Vy 10/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

36 022310008371 Võ Trúc Ngân 01/07/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

37 022310000816 Nguyễn Phương Uyên 05/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

38 022210002402 Phạm Huy Hoàng 20/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

39 022310006138 Nguyễn Mai Thùy 03/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

40 022310005032 Nguyễn Ánh Dương 14/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

41 022210011851 Lê Quang Minh 03/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

42 022310005464 Nguyễn Đỗ Khánh Linh 01/07/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

43 022310001198 Nguyễn Thị Thu Trang 20/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

44 022210004263 Nguyễn Trung Kiên 26/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

45 022310003298 Đinh Ngọc Thu 27/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh Phường Hà Lầm, Tỉnh 36 Trung tâm Tập 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

46 022310009040 Nguyễn Hoàng Mai Nhi 31/03/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

47 015310009283 Phạm Thùy Trang 28/08/2010 Nữ Tày Lào Cai 
Xã Chấn Thịnh, Tỉnh 

Lào Cai 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

48 022310011237 Trần Thị Minh Tuyết 26/11/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Quang Hanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

49 022310002378 Đỗ Huyền Trang 02/05/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

50 022310002609 Nguyễn Lê Thanh Thảo 05/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cửa Ông, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

51 022310000915 Vũ Cát Tường 08/04/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Bình Khê, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

52 036210009747 Phạm Gia Phong 03/01/2010 Nam Kinh Ninh Bình 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

53 022210006776 Hoàng Đức Mạnh 20/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

54 034210005915 Nguyễn Đức Thịnh 17/08/2010 Nam Kinh Hưng Yên 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

55 022310001651 Vũ Trà My 17/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

56 022210000634 Đồng Duy Bảo 02/01/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

57 022210005507 Trần Tuấn Minh 27/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

58 022310001033 Ứng Thu Trang 05/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

59 022210010084 Vũ Đức Dương 03/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

60 034210011875 Nguyễn Quang Huy 04/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh Phường Hà Lầm, Tỉnh 36 Trung tâm Tập 



7 

 

TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

61 022310007153 Ngô Ngọc Minh Châu 09/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

62 022210013258 Nguyễn Tuấn Anh 13/05/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

63 022310005023 Phạm Như Quế Chi 13/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

64 022210005179 Hoàng Duy Quyết 20/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

65 022310006394 Đặng Như Quỳnh 14/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Yên Tử, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

66 030310009463 Nguyễn Thị Hoài Thanh 08/03/2010 Nữ Kinh  Hải Phòng 

Phường Nguyễn Đại 

Năng, Thành phố Hải 

Phòng 

36 
Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

67 022310005221 Nhữ Hải Anh 04/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

68 022310010420 Lưu Ngọc Quỳnh 26/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

69 022310010658 Nguyễn Ngọc Huyền 09/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

70 030310016524 Phạm Thị Phương Dung 09/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

71 025310003982 Nông Thị Ngọc Mai 28/06/2010 Nữ Tày   Phú Thọ 
Xã Liên Minh, Tỉnh 

Phú Thọ 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

72 022310004524 Lưu Uyển Nhi 07/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

73 022310001765 Vũ Bích Ngọc 28/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

74 022310008047 Lê Thị Nga 04/04/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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75 019210001382 Đỗ Quang Ngọc 21/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

76 022310007141 Nguyễn Khánh Thư 09/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

77 022310001005 Vũ Bích Ngọc 07/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

78 022210008327 Phạm Thanh Phong 22/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

79 022210011467 Lê Khánh Hưng 12/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

80 001210005868 Tạ Hoàng Minh 29/11/2010 Nam Kinh  Hà Nội 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

81 022210003192 Đỗ Anh Tuấn 27/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

82 031210008680 Phạm Ngọc Quý 01/03/2010 Nam Kinh  Hải Phòng 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

83 022310009156 Phạm Gia Linh 25/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

84 022210011265 Nguyễn Tiến Sơn 31/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

85 022210005622 Bùi Tiến Đạt 26/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

86 022210005304 Vũ Sơn Trường 18/01/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

87 022210004180 Tạ Gia Huy 04/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

88 030310016193 Nguyễn Diệu Linh 18/03/2010 Nữ Kinh  Hải Phòng 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

89 022210009436 Đồng Tùng Hải 16/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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90 022210010214 Nguyễn Tuấn Cảnh 09/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

91 022210010218 Bùi Duy Anh 14/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

92 001210054351 Đào Cư Thành Dương 04/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

93 022310004581 Trần Thu Hoài 13/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

94 022310000082 Đỗ Quỳnh Anh 29/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

95 022210001840 Vũ Gia Huy 22/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

96 022310011907 Phùng Kiều Anh 25/11/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

97 022309000717 Phạm Thị Hải Yến 07/03/2009 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

98 022210009350 Lâm Xuân Thảo 05/01/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

99 036210008810 Đoàn Kim Nguyên 20/06/2010 Nam Kinh Ninh Bình 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

100 019210004616 Nguyễn Văn Nam 05/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

101 022310007324 Bàn Thị Huyền 11/09/2010 Nữ Dao Quảng Ninh 
Xã Lương Minh, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

102 022210011253 Bùi Lê Nguyên 08/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

103 022310004462 Trần Thị Thùy Linh 03/04/2010 Nữ 

Sán 

Chay 

(Sán 

Chỉ) 

Quảng Ninh 
Xã Bình Liêu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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104 38210028233 Lê Phú Xinh 05/02/2010 Nam Kinh  Thanh Hóa 
Xã Hoằng Thanh, Tỉnh 

Thanh Hóa 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

105 022310008060 Nguyễn Thị Thu Phương 12/04/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

106 022310007918 Ngô Hà Vy 29/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Mạo Khê, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

107 022310001682 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15/03/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

108 022210006966 Đồng Duy Kiên 18/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

109   Dương Quý Bảo 30/08/2009 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

110   Nguyễn Minh Anh 31/10/2009 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

111 022309004322 Bùi Mai Anh 05/04/2009 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

112 022310009866 Phùng Nam Phương 15/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

113   Phạm Thị Bảo Linh 23/08/2008 Nữ Kinh  Hải Phòng 
Phường Việt Hưng, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

114 022310011075 Từ Mai Anh 04/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

115 022210001161 Nguyễn Đức Hiếu 21/06/2010 Nam Kinh Hưng Yên 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

116 038310030240 
Nguyễn Thị Phương 

Quỳnh 
15/01/2010 Nữ Kinh 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

117 022310010428 Nguyễn Khánh Huyền 05/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

118 034310009112 Đỗ Thị Minh Anh 16/06/2010 Nữ Kinh Hưng Yên 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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119 022310011686 Lê Trang Nhung 13/07/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

120 022210011494 Phí Thanh Đức 31/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

121 022310003094 Trần Minh Nguyệt 13/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

122 022310012628 Vũ Bảo Trang 20/06/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

123 022310002565 Vũ Thị Trà My 18/11/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

124 022210010189 Mạc Trung Dũng 31/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

125 022210007772 Vũ Tuấn Trọng 29/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

126 022310010411 Nguyễn Ngọc Như Ý 16/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

127 022210000474 Vi Hiểu Minh 04/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

128 022210004604 Nguyễn Nhất Duy 08/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

129 030210007673 Nguyễn Anh Quân 27/08/2010 Nam Kinh  Hải Phòng 

Phường Trần Hưng 

Đạo, Thành phố Hải 

Dương, Tỉnh Hải 

Dương 

34 
Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

130 022310007515 Đặng Trần Thùy Trâm 06/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Yên Tử, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

131 022310005103 Trần Bảo Ly 24/03/2010 Nữ Kinh Bắc Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

132 22310007181 Đặng Thị Kiều 28/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Xã Hải Lạng, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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Ninh 

133 36310006882 Nguyễn Thị Thảo Uyên 22/07/2010 Nữ Kinh Ninh Bình 
Phường Yên Tử, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

134 022310009281 Quy Thị Công 05/10/2010 Nữ Tày Quảng Ninh 
Xã Lục Hồn, Tỉnh 

Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

135 022310005520 Phạm Ngân Hà 08/02/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

136 022210001826 Bùi Anh Đức 07/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

137 034210010839 Nguyễn Minh Đức 22/08/2010 Nam Kinh Hưng Yên 
Xã Tiên Hưng, Tỉnh 

Hưng Yên 
34 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

138 034210017870 Nguyễn Thanh Tùng 17/04/2010 Nam Kinh Hưng Yên 
 Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

139 022210002724 Bùi Minh Hiếu 15/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

140 030210011963 Vũ Huy Hoàng 25/05/2010 Nam Kinh  Hải Phòng 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

141 022210008487 Nguyễn Thành Trung 03/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

142 036310003213 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 29/10/2010 Nữ Kinh Ninh Bình 
Xã Hải Hậu, Tỉnh 

Nam Định 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

143 022210001922 Trương Hiểu Nam 05/03/2010 Nam 
Sán 

Dìu 
Quảng Ninh 

Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

144 022210007531 Hà Anh Tuấn 22/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

145 022210003928 Nguyễn Quang Huy 15/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

146 022310007466 Nguyễn Thái An 18/11/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

147 022310001720 Đinh Anh Thư 24/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh Phường Hà Lầm, Tỉnh 33 Trung tâm Tập 
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Hình 

thức 

học 

Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

148 034310011008 Đặng Gia Hân 27/07/2010 Nữ Kinh Hưng Yên 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

149 022310011662 Nguyễn Thị Khánh My 10/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

150 022210007446 Nguyễn Mạnh Tú 27/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

151 022210010047 Lê Thế Tiến 06/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

152 022210011113 Trương Đức Thành Đạt 01/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

153 022310003752 Đào Ngọc Ánh 11/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

154 022210011189 Phạm Quốc Trung 19/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

155 022210001686 Trần Thành Trung 11/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Mạo Khê, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

156 022210006195 Đỗ Tuấn Hưng 07/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

157 022310002173 Nguyễn Thuý Hằng 02/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

158 022310006194 Lê Thị Mai Nga 21/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 

Xã Cẩm Hải, Thành 

phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh 

33 
Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

159 022310011466 Vũ Trần Diễm Quỳnh 31/05/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

160 022210007859 Đinh Mạnh Đạt 03/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

161 022310010180 Phạm Thị Hương Lan 01/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

162 022310009850 Phạm Khánh Linh 03/05/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

163 022310001730 Cao Hà Trang 07/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

164 022210000390 Vũ Nguyễn Trí Thành 02/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
 Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

165 038210009687 Trịnh Đình Tùng 27/12/2010 Nam Kinh  Thanh Hóa 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

166 022310002701 Nguyễn Mai Phương 25/06/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

167 022210006167 Nguyễn Hoàng Duy 15/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

168 034210007101 Nguyễn Văn An 13/06/2010 Nam Kinh Hưng Yên 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

169 022310005122 Đinh Ngọc Cúc 21/04/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Xã Quảng Tân, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

170 022210012551 Mai Đức Huy 02/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

171 022210010315 Bùi Thế Vinh 09/01/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

172 022210011730 Cao Minh Quân 31/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

173 022210006663 Trần Đại Nghĩa 30/05/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

174 022309001828 Nguyễn Như Ý 21/02/2009 Nữ Kinh Quảng Ninh 

Xã Hải Lạng, Huyện 

Tiên Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh 

33 
Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

175 022310007450 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 14/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

176 022310003204 Phạm Trang Vy 11/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh Phường Cao Xanh, 33 Trung tâm Tập 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Tỉnh Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

177 022210011409 Đặng Việt Anh 11/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

178 022210002109 Tô Nguyễn Tường Duy 13/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

179 022210006015 Dương Mạnh Tâm 05/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

180 031310002875 Vũ Thị Hồng Ly 24/07/2010 Nữ Kinh Thái Nguyên 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

181 22310007388 Hoàng Thị Hải Yến 29/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

182 022310010155 Nguyễn Thanh Tâm 12/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

183 022310003804 Đinh Huyền Trâm 13/04/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

184 022210002186 Bùi Minh Phúc 01/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

185 022210001602 Hoàng Đức Hiếu 09/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

186 022210004766 Vũ Đức Duy 10/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

187 022210010398 Đỗ Quý Gia Khánh 01/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

188 022210010848 Đặng Trần Xuân Phong 19/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

189 022310003362 Nguyễn Thanh Thủy 11/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

190 022210000039 Phạm Hoàng Phúc 21/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

191 022310006213 Nguyễn Ngọc Quỳnh 05/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh Phường Hạ Long, 32 Trung tâm Tập 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Trang Tỉnh Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

192 022210007561 Chu Bùi An 19/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

193 022310005033 Lê Phương Hiền 23/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

194 022310001576 Trần Thanh Chúc 15/05/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

195 034210003428 Đỗ Thế Khải 08/01/2010 Nam Kinh Hưng Yên 
Xã Đông Thái Ninh, 

Tỉnh Hưng Yên 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

196 022210008262 Nguyễn Thành Chung 19/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

197 022310003680 Nguyễn Ngọc Tường Vy 02/03/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

198 022310011006 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/11/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

199 022210006151 Cao Gia Huy 28/01/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

200 022210004356 Bùi Vũ Quang Nam 07/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

201 022310003431 Phạm Hạnh Nga 11/07/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

202 022210002207 Phạm Quang Anh Khoa 03/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

203 022210000417 Vũ Thanh Tuấn 24/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

204 022209000700 Đỗ Trường Giang 07/08/2009 Nam Kinh Hưng Yên 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

205 022210004364 Phạm Minh Vương 31/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

206 022210012175 Trần Nguyễn Đức Anh 11/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh Phường Hà Lầm, Tỉnh 32 Trung tâm Tập 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

207 022210008042 Nguyễn Đỗ Thành Hưng 07/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

208 022210000334 Lê Anh Kiên 06/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Tuần Châu, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

209 022310007994 Nguyễn Như Quỳnh 17/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

210 022210011649 Nguyễn Gia Huy 15/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

211 022210005765 Vũ Hải Nam 29/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường An Sinh, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

212 022210006482 Nguyễn Mạnh Hùng 13/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

213 022210001276 Lương Gia Bảo 17/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

214 022210011331 Lý Mạnh Quân 13/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

215 022309002927 Nguyễn Ngọc Oanh 16/02/2009 Nữ Kinh Ninh Bình 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

216 030310012425 Dương Tường Vy 08/07/2010 Nữ Kinh  Hải Phòng 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

217 022310001370 Thiều Trần Bảo Châu 26/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

218 022310010822 
Nguyễn Đoàn Khánh 

Huyền 
03/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 

Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

219 022310000306 Đỗ Thị Lâm Anh 30/11/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

220 022310006991 Nguyễn Hà Phương 04/03/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

221 022310007728 Lương Thị Anh 06/07/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh Phường Hồng Gai, 32 Trung tâm Tập 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Tỉnh Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

222 022210005415 Vũ Minh Lượng 07/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

223 040210004056 Vi Thanh Lộc 27/10/2010 Nam Thái   Nghệ An 
Xã Quế Phong, Tỉnh 

Nghệ An 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

224 022210004810 Bùi Nhất Huy 22/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

225 022310003535 Vũ Minh Châu 03/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

226 022210009104 Đỗ Trường Xuân 01/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

227 022210005741 Quách Tuấn Vinh 12/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

228 022210007239 Vũ Việt Nam Phong 30/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

229 022210006979 Hoàng Văn Nam 11/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

230 022210001215 Hoàng Bảo Nam 30/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

231 22307009411 Đoàn Ánh Vi 23/09/2007 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Xã Tân Sơn, Tỉnh Bắc 

Giang 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

232 022210005121 Nịnh Văn Tùng 11/01/2010 Nam 

Sán 

Chay 

(Sán 

Chỉ) 

Quảng Ninh 

Xã Thanh Sơn, Huyện 

Ba Chẽ, Tỉnh Quảng 

Ninh 

32 
Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

233 022210002581 Phạm Khôi Nguyên 23/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Xã Hoành Mô, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

234 022310011923 Vũ Phạm Hà Châu 08/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

235 022210009745 Lê Quang Anh 19/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh Xã Hoành Mô, Tỉnh 32 Trung tâm Tập 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 
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tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

236 033210012338 Đặng Bảo Huy 16/04/2010 Nam Kinh Hưng Yên 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

237 022310000612 Triệu Thị Hằng 15/03/2010 Nữ Dao Quảng Ninh 
Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

238 022210006463 Phạm Trần Đăng Khôi 04/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

239 022210002992 Phạm Trần Đăng Khoa 04/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

240 022310005723 Phạm Diệu Linh 30/06/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

241 022310009075 Bùi Huyền Phương 20/04/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

242 022210006250 Nguyễn Quốc Thắng 12/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

243 022310007662 Nguyễn Thị Minh Hằng 16/09/2010 Nữ Kinh  Hải Phòng 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

244 022210004835 Nguyễn Tuấn Đạt 20/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

245 022210003777 Phạm Tuấn Huy 21/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

246 022310003003 Lê Thị Lương Bình 18/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

247 022208001430 Nguyễn Thành Long 23/04/2008 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

248 022210007305 Trần Đức Long 12/01/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

249 022210004513 Lý Triệu Vũ 21/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

250 030210005779 Hà Duy An 28/07/2010 Nam Kinh  Hải Phòng Phường Hồng Gai, 31 Trung tâm Tập 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi sinh 

(tỉnh) 
Nơi thường trú 

Điểm 

xét 

tuyển 

Địa điểm học tập 

Hình 

thức 

học 

Tỉnh Quảng Ninh HN&GDTX tỉnh trung 

251 022310001710 Vũ Hà Ngọc Nhi 24/04/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

252 022310006010 Đào Ánh Dương 10/11/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

253 022210001682 Bùi Trịnh Đức Duy 09/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

254 034310007382 Hoàng Ngọc Diệp 11/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
 Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

255 022210007917 Đặng Hào Nam 01/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

256 022310008282 Nguyễn Đỗ Huyền Anh 08/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
 Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

257 022310010724 Nguyễn Thị Trà My 17/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

258 022210010259 Hoàng Mạnh Nhật Minh 23/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

259 022210001972 Trần Hồng Hải 12/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

260 022210008392 Ngô Bảo Anh 31/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

261 030210011577 Nguyễn Anh Việt 28/10/2010 Nam Kinh  Hải Phòng 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

262 022210002677 Nguyễn Xuân Tiến Dũng 25/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

263 022210003379 Đoàn Quốc Thái 21/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 

Xã Quảng Long, 

Huyện Hải Hà, Tỉnh 

Quảng Ninh 

31 
Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

264 022210008684 Dương Tuấn Khang 06/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
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Dân 

tộc 
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thức 

học 

265 038210005168 Lục Đinh Đức Duy 25/06/2010 Nam Thái  Thanh Hóa 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

266 022210005491 Phạm Gia Phong 06/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

267 022210000169 Phạm Hữu Đức 05/05/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

268 022210011151 Phạm Quang Tuấn 05/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

269 022210001130 Lê Văn Phong 07/05/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

270 034210010169 Vũ Trịnh Gia Huy 15/08/2010 Nam Kinh Hưng Yên 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

271   Đỗ Đăng Khoa 14/03/2009 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

272 038210039192 Trương Xuân Thành 21/01/2010 Nam Kinh  Thanh Hóa 
Xã Thạch Bình, Tỉnh 

Thanh Hóa 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

273 022209003907 Bùi Lê Thái Bảo 17/10/2009 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

274 038210024364 Chu Đình Hùng 15/04/2010 Nam Kinh  Thanh Hóa 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

275 022310007126 Trần Thu Ngọc 25/01/2010 Nữ Tày Quảng Ninh 
Xã Hoành Mô, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

276   Nguyễn Thị Thanh Trúc 30/05/2009 Nữ Kinh Hưng Yên 
 Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

277 022210009237 Vũ Trần Bình An 24/01/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

278 015210009070 Hoàng Đức Huy 04/12/2010 Nam Tày   Lào Cai 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

279 022210012522 Vũ Tùng Lâm 14/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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TT CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
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280 022210007058 Trần Bảo Sơn 25/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

281 022310007287 Nguyễn Thị Vy 07/01/2010 Nữ Kinh  Hải Phòng 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

282 022210010283 Trần Thế San 11/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

283 022208003482 Đoàn Ngọc Anh 19/08/2008 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

284 022310002412 Ninh Khánh Ly 18/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

285 022310006230 Nguyễn Thị Hà Vy 25/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

286 022210001281 Vũ Ngọc Sơn 09/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

287 022210010912 Vũ Duy Hòa 24/05/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

288 022310009523 Chu Ngọc Quỳnh Chi 08/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

289 022210005066 Vũ Đức Trung 19/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

290 022210009039 Vũ Nguyễn Minh Hiếu 09/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

291 022309011186 Vũ Quỳnh Anh 19/05/2009 Nữ Kinh  Bắc Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

292 022310008546 Nguyễn Bích Ngọc 11/08/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

293 022210004341 Lê Công Vinh 28/01/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

294 022210005000 Phạm Trí Dũng 17/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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295 022210012473 Ngô Minh Đức 06/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

296 030209017111 Nguyễn Mạnh Dũng 15/11/2009 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

297 022210003621 Trịnh Xuân Toàn 06/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

298 022309011105 Bùi Khánh Linh 11/08/2009 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

299 022310003179 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/10/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Uông Bí, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

300 022210005003 Bùi Gia Bảo 20/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

301 022210021022 Nguyễn Ngọc Nam 10/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

302 022310004606 Phạm Thùy Linh 21/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Phong Cốc, 

Tỉnh Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

303 022210009613 Hoàng Phú Hưng 28/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

304 022310009351 Đào Bích Dương 04/10/2010 Nữ Kinh Đồng Nai 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

305 022210008830 Nguyễn Anh Phúc 05/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

306 022210002945 Lương Viết Hiệp 06/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

307 022210005440 Ngô Việt Hưng 10/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

308 022210011323 Vũ Tiến Đạt 11/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

309 022210010841 Trịnh Thế Vinh 31/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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310 022210008629 Nguyễn Anh Khoa 08/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

311 030210009198 Vũ Khánh Nam 30/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Tuần Châu, 

Tỉnh Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

312 022210009773 Lê Anh Duy 16/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

313 022310005935 Phạm Ngọc Ánh 31/05/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

314   Nguyễn Thị Minh Ánh 04/07/2009 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

315 022310002029 Nguyễn Minh Tuệ 18/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

316 022210010879 Vũ Bảo Phúc 01/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

317 022210006274 Lê Huy Hiệu 29/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

318 022210009786 Hoàng Trung Hải 24/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

319 022310010622 Mạc Hương Giang 15/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

320 022210003186 Trương Minh Thành 01/06/2010 Nam 
Sán 

Dìu 
Quảng Ninh 

Đặc khu Vân Đồn, 

Tỉnh Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

321 001210041199 Phạm Hoàng Tùng 13/12/2010 Nam Kinh  Hà Nội 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

322 022310009591 Bùi Thị Thanh Ngọc 11/06/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

323   Trần Bảo Thiên 24/01/2010 Nam Kinh Hưng Yên 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

324 022209004616 Phạm Duy Linh 11/11/2009 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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325 36208017992 Phạm Văn Phúc 18/10/2008 Nam Kinh Ninh Bình 
Xã Giao Phúc, Tỉnh 

Nam Định 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

326 022310000695 Phạm Lưu Hà Anh 10/11/2010 Nữ Kinh  Hải Phòng 
Phường Cửa Ông, 

Tỉnh Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

327   Đinh Vũ Thái 28/07/2009 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

328 022209008063 Nguyễn Đức Thắng 17/11/2009 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

329 022210012314 Vương Hải Hoàn 17/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
27 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

330 022210006889 Đinh Quyết Tiến 02/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
27 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

331 022210012161 Bùi Mai Đức 09/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
27 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

332 022209002491 Nguyễn Mạnh Hùng 25/09/2009 Nam Kinh Hưng Yên 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
36 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

333 022210005949 Phạm Trường An 20/05/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

334 015210000084 Trần Hồng Lĩnh 21/02/2010 Nam Kinh Lào Cai 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
35 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

335 022310006368 Phạm Trần Bảo Ngọc 19/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

336 036310000062 Phạm Thùy Trang 28/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

337 022310012043 Nguyễn Yến Chi 09/07/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

338 015210000108 Trần Hồng Phong 21/02/2010 Nam Kinh Lào Cai 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

339 022210001867 Đinh Tấn Dũng 05/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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340 030310007411 Vũ Thị Trà My 16/08/2010 Nữ Kinh  Hải Phòng 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
33 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

341 022210000117 Phạm Quang Minh 22/01/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Móng Cái 2, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

342 022310001700 Trần Nguyễn Thảo Linh 31/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

343 022210001406 Nguyễn Hoàng Ngọc 15/02/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

344 001210034327 Nguyễn Trung Hải 25/09/2010 Nam Kinh Hà Nội 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

345 022218012894 Đinh Mạnh Tùng 14/07/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

346 022310006497 Vũ Quỳnh Hoa 14/12/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

347 022208001864 Hà Phúc Tâm 18/11/2008 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
32 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

348 022208006119 Nguyễn Tiến Mạnh 11/11/2008 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

349 022210001339 Nguyễn Thế Anh 09/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

350 022310002467 Nguyễn Thảo Anh 24/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Đặc khu Vân Đồn, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

351 020209002413 Vy Tuấn Anh 27/08/2009 Nam Tày Quảng Ninh 
Xã Tuấn Sơn, Tỉnh 

Lạng Sơn 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

352 022210006764 Ngô Quang Anh 19/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

353 022210007377 Nguyễn Anh Tuấn 17/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

354 022310006268 Nguyễn Phương Mai 13/09/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Cẩm Phả, 

Tỉnh Quảng Ninh 
31 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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355 022209011840 Nguyễn Anh Thắng 05/11/2009 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

356 022210021043 Nguyễn Duy Hưng 26/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

357 034210015053 Nguyễn Trung Kiên 26/08/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

358 022310007389 Nguyễn Tú Trang 19/06/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Lầm, Tỉnh 

Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

359 034210007313 Đàm Duy Long 25/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Xã A Sào, Tỉnh Hưng 

Yên 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

360 022210003612 Nguyễn Văn Tuyên 15/10/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

361 022210008678 Vũ Đan Phong 26/03/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Tỉnh Quảng Ninh 
30 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

362 022310007912 Trần Nguyễn Thủy Tiên 07/01/2010 Nữ Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

363 040210010772 Mạc Quốc Chính 20/08/2010 Nam Thái Nghệ An 
Xã Quỳ Châu, Tỉnh 

Nghệ An 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

364 022209012062 Phạm Tiến Thành 02/04/2009 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

365 022210002950 Tô Trung Hiếu 08/05/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh 
29 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

366 022210001828 Nguyễn Minh Anh 24/06/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hồng Gai, 

Tỉnh Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

367 022210008498 Lê Tuấn Anh 12/04/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

368 034210006179 Nguyễn Kim Ngọc Sơn 27/12/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Xã Ngọc Lâm, Tỉnh 

Hưng Yên 
28 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

369 022210006390 Đỗ Đức Huy 07/11/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hà Tu, Tỉnh 

Quảng Ninh 
27 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 
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370 022210005023 Đinh Quang Hiếu 06/09/2010 Nam Kinh Quảng Ninh 
Phường Hoành Bồ, 

Tỉnh Quảng Ninh 
26 

Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh 

Tập 

trung 

 (Danh sách này gồm có 370 học viên) 

 


